
 

 

 

KHỐI NHÀ TRẺ 

CHỦ ĐỀ 1: BÉ YÊU CÔ, YÊU BẠN 

Thời gian: 4 tuần (từ 09/09/2024 đến 04/10/2024) 

 

 

MỤC TIÊU CỦA CHỦ ĐỀ

 

1- PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

-  Trẻ biết các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp 

theo nhịp. (MT1) 

- Trẻ biết các vận động cơ bản: bò trong đường hẹp, bò 

theo đường ngoằn ngoèo. Bò thẳng hướng có mang vật trên 

lưng Phối hợp tay chân, mắt nhịp nhàng (MT2).  

- Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi qui định, có 1 số nề nếp, thói 

quen tốt, giữ cơ thể sạch sẽ (MT3). 

2- PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

- Trẻ biết về cô, các bạn trong lớp, các cô, các bác trong 

trường (MT24). 

- Trẻ biết về tên trường, tên lớp. Các hoạt động trong ngày 

ở lớp. Biết ý nghĩa và hoạt động ngày tết Trung thu 

(MT25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

- Trẻ nói đúng tên mình, tên cô, tên các bạn trong lớp, tên 

các cô, các bác trong trường, công việc của họ. Biết ý 

nghĩa của ngày tết Trung thu (MT47)  

- Biết diễn đạt câu đơn 3 -4 từ theo chủ đề cô và các bạn 

(MT48) 

4- PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ 

THẨM MỸ- 

 - Cháu biết yêu thương kính trọng, vâng lời ba mẹ, người thân, 

các cô ,các bác trong trường (MT72). 

- Thích đi học, thích chơi với bạn, chơi biết nhường nhịn bạn 

(MT73). 

- Làm quen với bài hát và các động tác vận động theo nhạc, làm 

quen với đất nặn, cách cầm bút, phấn (MT74). 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

    

 

 

 

                                                                 
     

 

 

 

 

                            
 

 

 
 

 

 

CÁC CÔ, CÁC BÁC TRONG 

TRƯỜNG BÉ  

1 tuần 

 (Từ 30/09/2024 

  đến 04/10/2024) 

 

BÉ VÀ CÁC BẠN 

1 tuần 

(Từ 23/09/2024  

  đến 27/09/2024) 

 

BÉ VÀ CÔ 

1 tuần 

(Từ 09/09/2024  

đến 13/09/2024 
 

MẠNG CHỦ ĐỀ 
 
 

 

CHỦ ĐỀ 1 

BÉ YÊU CÔ, YÊU BẠN 

4 tuần  

(Từ 09/09/2024 đến 04/10/2024) 

 
 

BE VUI TRUNG THU  

1 tuần 

 (Từ 16/09/2024 

   đến 20/09/2024) 
 



Trang 3 

 

CHỦ ĐỀ: BÉ YÊU CÔ YÊU BẠN 

Thời gian: Từ 09/09/2024 đến 13/09/2024 

PHÁT TRIỂN 

THỂ CHẤT 

PHÁT TRIỂN 

 NHẬN THỨC  

PHÁT TRIỂN  

NGÔN NGỮ  

PHÁT TRIỂN  

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

MỤC TIÊU: 

-  Trẻ biết các động tác phát 

triển các nhóm cơ và hô hấp 

theo nhịp. (MT1). 

- Trẻ biết các vận động cơ 

bản: bò trong đường hẹp, bò 

theo đường ngoằn ngoèo, bò 

theo hướng thẳng có mang 

vật trên lưng (MT2). 

- Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi 

qui định, có 1 số nề nếp, thói 

quen tốt, giữ cơ thể sạch sẽ 

(MT10). 

 

MỤC TIÊU: 

- Trẻ biết về cô, các bạn 

trong lớp, các cô, các bác 

trong trường (MT24). 

- Trẻ biết về tên trường, tên 

lớp. Các hoạt động trong 

ngày ở lớp. Biết ý nghĩa và 

hoạt động ngày tết Trung thu 

(MT25). 

 

MỤC TIÊU: 

 - Trẻ nói đúng tên mình, tên 

cô, tên các bạn trong lớp, tên 

các cô, các bác trong trường, 

công việc của họ. Biết ý 

nghĩa của ngày tết Trung thu. 

(MT47)  

- Biết diễn đạt câu đơn 3 -4 

từ theo chủ đề cô và các bạn 

(MT48) 

MỤC TIÊU: 

- Cháu biết yêu thương kính 

trọng, vâng lời ba mẹ, các cô các 

bác, cô trong trường (MT72). 

- Thích đi học, thích chơi với bạn 

(MT73). 

- Làm quen với bài hát và các 

động tác  

vận động, đất nặn, cách cầm bút, 

phấn  

(MT74). 

 

NỘI DUNG: 

-  Trẻ tập các động tác phát 

triển các nhóm cơ và hô hấp  

- Trẻ tập vận động cơ bản: 

bò trong đường hẹp, bò theo 

đường ngoằn ngoèo, bò theo 

hướng thẳng có mang vật 

trên lưng.  

- Đi vệ sinh đúng nơi qui 

định 

NỘI DUNG: 

- Trẻ tìm hiểu về cô, các bạn 

trong lớp, các cô, các bác 

trong trường  

- Trẻ tìm hiểu về tên trường, 

tên lớp. Các hoạt động trong 

ngày ở lớp, ngày tết Trung 

thu  

 

NỘI DUNG: 

- Trẻ nói tên mình, tên cô, 

tên các bạn trong lớp, tên các 

cô, các bác trong trường. Tên 

trường, lớp.  

- Nói câu đơn 3 -4 từ 

 

NỘI DUNG: 

- Cháu yêu thương kính trọng, 

vâng lời ba mẹ, các cô các bác, 

cô trong trường  

- Đi học không khóc nhè, thích 

chơi với bạn: không đánh bạn, 

cắn bạn 

- Làm quen với bài hát và các 

động tác  

vận động, đất nặn, cách cầm bút, 



Trang 4 

 

 

phấn  

Cháu vận động theo nhạc, vỗ tay 

và làm các động tác minh họa 

cho bài thơ và hát  

 

HOẠT ĐỘNG: 

Vận động: 

- Thể dục sáng: Ồ sao bé 

không lắc. 

- Bò trong đường hẹp. Bò 

theo đường ngoằn ngoèo. Bò 

thẳng hướng. Bò thẳng hướng 

có mang vật trên lưng 

Trò chơi vận động: 

- Bắt bóng, con bọ dừa, ai 

nhanh hơn, về đúng lớp, kéo 

xe 

Trò chơi dân gian: 

- Chi chi chành chành 

- Dung dăng dung dẻ 

- Nu na nu nống 

- Chim mẹ, chim con 

Tạo hình 

- Xếp bàn ghế bằng hình khối, 

làm quen với đất nặn, tập di 

màu, tô màu lồng đèn 

Hoạt động vui chơi 

- Xâu vòng hoa, xếp cái nhà, 

xếp cái bàn, xếp cái ghế, xếp 

HOẠT ĐỘNG: 

Nhận biết phân biệt: 

- Màu đỏ - màu xanh, màu 

vàng, to – nhỏ 

Hoạt động vui chơi 

Góc học tập: 

- Xem tranh , album 

- Cắm hoa đỏ - vàng vào lọ 

- So  hình, ghép tranh 

Hoạt động ngoài trời: 

+ Quan sát sân khấu khai 

giảng 

+ Quan sát đồ chơi sân trước 

+ Quan sát sân khấu 

+ Quan sát các bạn 

+ Quan sát lớp học 

+ Quan sát công việc của chú 

bảo vệ 

+ Quan sát công việc của cô 

phục vụ 

+ Quan sát các lớp trang trí 

trung thu 

+ Quan sát sân khấu trung thu 
 

HOẠT ĐỘNG: 

Nhận biết tập nói:   

- Trò chuyện về bản thân trẻ, 

cô và các bạn trong lớp, các 

cô, các bác trong trường. Trò 

chuyện về Ngày tết Trung thu 

Kể chuyện: 

- Lớp học của Mèo con. 

 Thơ: 

- Cô và mẹ 

- Bạn mới 

Hoạt động vui chơi: 

+ Chơi với búp bê, cho búp bê 

ăn, uống, ngủ 

Hoạt động chiều: 

+ Đọc thơ: Bạn mới, Trung 

thu của bé, Cô và mẹ, Trường 

của bé 

+ Đọc chuyện: Thỏ con thông 

minh, Lớp học, Sự tích về chị 

Hằng Nga, Bạn mới 

+ Đọc: các bài đồng dao, ca 

dao, hát theo chủ đề 

 

HOẠT ĐỘNG: 

Tạo hình: 

Xếp bàn ghế bằng hình khối, làm 

quen với đất nặn, Tập di màu, tô 

màu lồng đèn  

Giáo dục âm nhạc: 

- Dạy hát: Búp bê 

- Nghe: Mẹ yêu không nào, cô và 

mẹ, Rước đèn Tháng Tám 

- VĐTN: Đếm sao 

Hoạt động chiều: 

+ Hát: Các bài hát theo chủ đề  

- Lồng ghép vào trong các hoạt 

động. 

* Giáo dục cháu biết yêu thường, 

nhường nhịn bạn, đi học không 

khóc nhè, biết giữ gìn cơ thể sạch 

sẽ. 

* Rèn cháu biết chào hỏi khi đến 

lớp và ra về.  



Trang 5 

bộ bàn ghế  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trang 6 

CHỦ ĐỀ: BÉ YÊU CÔ YÊU BẠN 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ VÀ CÔ  

Thời gian: 1 Tuần (Từ 09/09/2024 đến 13/09/2024) 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ 2:  

09/09/2024 

THỨ 3:  

10/09/2024 

THỨ 4:  

11/09/2024 

THỨ 5:  

12/09/2024 

THỨ 6:  

13/09/2024 

 

ĐÓN TRẺ 

 

- Cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề, xem các tranh ảnh về cô và bạn 

- Trò chuyện với  trẻ về các cô và bé 

- Chơi tự do, chơi với đồ chơi, cô cùng chơi với trẻ 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Thể dục sáng: Ồ sao bé không lắc: Tay – vai – bụng – lườn - chân 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

Quan sát sân khấu khai 

giảng 

- TCVĐ: Nu na nu 

nống 

Quan sát đồ chơi sân 

trước 

- TCVĐ: Kéo cưa 

lừa xẻ 

Quan sát sân khấu 

 

- TCVĐ: Nu na nu 

nống 

Quan sát đồ chơi sân trước 

 

- TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ 

Quan sát sân khấu  

 

- TCVĐ: Nu na nu 

nống 

HOẠT ĐỘNG  

CÓ CHỦ ĐÍCH 

 GDAN 

- Nghe hát: Cô và mẹ 

(TT) 

- Dạy hát: Búp bê 

 

THƠ 

Cô và mẹ 

TẠO HÌNH 

Xếp hình bàn ghế 

bằng hình khối 

 

NHẬN BIẾT TẬP 

NÓI: 

Trò chuyện về tên cô, 

tên bạn trong lớp 

 

NHẬN BIẾT PHÂN 

BIỆT  

Màu đỏ 

VẬN ĐỘNG 

- BTPTC: Ồ sao bé 

không lắc 

- VĐCB: Bò trong 

đường hẹp 

- TCVĐ: Con bọ dừa 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI  

GÓC TẠO 

HÌNH  

Xếp cái nhà cho bé Xâu vòng hoa tặng 

cô 

Xếp cái nhà Xâu vòng hoa tặng cô Xếp cái nhà cho bé 

GÓC ÂM 

NHẠC  

 Vỗ tay theo cô  Hát theo cô Hát các bài hát: Búp 

bê, lời chào buổi sáng 

GÓC HỌC TẬP Xem tranh, album Xem tranh So  hình Xem Album  

GÓC PHÂN 

VAI 

Chơi với búp bê Cho búp bê ăn Cho búp bê ăn Cho bé ngủ Cho búp bê ăn 

GÓC VẬN 

ĐỘNG 

Bò trong đường hẹp, 

kéo xe 

Kéo xe Kéo xe, bắt bóng Nu na nu nống Bò trong đường hẹp 

HOẠT ĐỘNG 

 CHIỀU 

 

Đọc thơ: 

Cô và mẹ 
Chơi trò chơi: 

Trốn cô 
Hát:  

Búp bê 
Đọc các bài ca dao, đồng 

dao, hát 

Đọc chuyện:  

Thỏ con thông minh 

 

 



Trang 7 

CHỦ ĐỀ: BÉ YÊU CÔ, YÊU BẠN 

CHỦ ĐỀ NHÁNH : BÉ VUI TRUNG THU  

Thời gian: 1 tuần (Từ 16/09/2024 -  20/09/2024) 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ 2:  

16/09/2024 

THỨ 3:  

17/9/2024 

THỨ 4:  

18/09/2024 

THỨ 5:  

19/09/2024 

THỨ 6:  

20/09/2024 

 

ĐÓN TRẺ 

 

- Cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề, xem các tranh ảnh về cô và bạn 

- Trò chuyện với  trẻ về các cô và bé 

- Chơi tự do, chơi với đồ chơi, cô cùng chơi với trẻ 

 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Bài: Ồ sao bé không lắc: Tay – vai – bụng – lườn - chân 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

Quan sát các lớp 

trang trí trung thu 

- TCVĐ: Ai nhanh 

hơn 

Quan sát sân khấu 

trung thu 

- TCVĐ: Về đúng lớp 

Quan sát các lớp 

trang trí trung thu 

- TCVĐ: Ai nhanh 

hơn 

Quan sát sân khấu 

trung thu 

 

- TCVĐ: Về đúng lớp 

Quan sát các lớp trang 

trí trung thu 

- TCVĐ: Ai nhanh hơn 

HOẠT ĐỘNG  

CÓ CHỦ ĐÍCH 

 GDAN 

-Vận động theo 

nhạc: Đếm sao 

- Nghe hát: Rước 

đèn Tháng Tám 

(TT) 

 

KỂ CHUYỆN  

Lớp học của mèo con 

( Lần 1) 

TẠO HÌNH 

Tô màu lồng đèn 

NHẬN BIẾT TẬP 

NÓI: 
Trò chuyện về Ngày 

tết Trung thu 

 

NHẬN BIẾT PHÂN 

BIỆT 

Màu vàng 

 

  

 VẬN ĐỘNG 

- BTPTC: Ồ sao bé 

không lắc 

- VĐCB: Bò theo 

đường ngoằn ngoèo 

- TCVĐ: Con bọ dừa 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI 

GÓC TẠO 

HÌNH  
Xếp cái nhà Xâu vòng hoa Tập di màu Xếp cái ghế Xâu vòng hoa 

GÓC ÂM 

NHẠC  

Hát và vỗ nhạc cụ 

theo bài hát 

Hát các bài hát theo 

chủ đề 

Hát và vỗ nhạc cụ 

theo bài hát 

Hát các bài hát theo 

chủ đề 
Vỗ tay hát theo cô 

GÓC HỌC TẬP Ghép tranh Bù chỗ thiếu Xem tranh, album So hình, xem tranh So  hình 

GÓC PHÂN 

VAI 
Cho bé ngủ Chơi với búp bê 

Cho búp bê uống 

nước 
Bán hàng Cho búp bê ăn uống 

GÓC VẬN 

ĐỘNG 
Nu na nu nống Kéo xe Đi trong đường hẹp Nu na nu nống Kéo xe 

HOẠT ĐỘNG 

 CHIỀU 

Đọc thơ: 

Trung thu của bé 
Chơi trò chơi:  

Bé ngủ 

Hát:  
Bé đón trung thu 

Đọc các bài ca dao, 

đồng dao, hát 

Đọc chuyện:  

Sự tích vè chị Hằng Nga 

 



Trang 8 

CHỦ ĐỀ: BÉ YÊU CÔ, YÊU BẠN 

Chủ đề nhánh : Bé và các bạn  

Thời gian: 1 tuần (Từ 23/09/2024 đến 27/09/2024) 

HOẠT ĐỘNG  
THỨ 2:  

23/09/2024 

THỨ 3:  

24/09/2024 

THỨ 4:  

25/09/2024 

THỨ 5:  

26/09/2024 

THỨ 6:  

27/09/2024 

 

ĐÓN TRẺ 

 

- Cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề, xem các tranh ảnh về cô và bạn 

- Trò chuyện với  trẻ về các cô và bé 

- Chơi tự do, chơi với đồ chơi, cô cùng chơi với trẻ 

 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Ồ sao bé không lắc: Tay – vai – bụng – lườn - chân 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

Quan sát lớp học 

- TCVĐ: Nu na nu 

nống 

Quan sát các bạn  

- TCVĐ: Kéo cưa 

lừa xẻ 

Quan sát lớp học 

- TCVĐ: Nu na nu 

nống 

Quan sát các bạn 

- TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ 

Quan sát lớp học  

- TCVĐ: Nu na nu 

nống 

HOẠT ĐỘNG  

CÓ CHỦ ĐÍCH 

 GDAN 

- Dạy hát: Búp bê (TT) 

-Vận động theo nhạc: 

Chim mẹ, chim con 

 

THƠ 

Bạn mới 

TẠO HÌNH 

Làm quen với đất 

nặn 

NHẬN BIẾT TẬP 

NÓI: 

Trò chuyện về lớp 

học của bé 

 

NHẬN BIẾT PHÂN 

BIỆT 

Màu xanh, đỏ 

 

VẬN ĐỘNG 

- BTPTC: Ồ sao bé 

không lắc 

- VĐCB: Bò theo 

hướng thẳng 

-TCVĐ: Con bọ dừa 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI  

GÓC TẠO 

HÌNH  
Xếp cái ghế Xếp cái bàn Xâu vòng hoa Làm quen với đất nặn Tập di màu 

GÓC ÂM 

NHẠC   
Vỗ tay, phách tre 

theo bài hát 

Hát các bài hát: Búp 

bê, lời chào buổi 

sáng  

Vỗ tay, phách tre theo 

bài hát 

Hát các bài hát: Búp 

bê, lời chào buổi sáng 

GÓC HỌC 

TẬP 
Xem tranh , album 

Xem tranh, ghép 

hình 
So  hình Ghép tranh Xem album của bé 

GÓC PHÂN 

VAI 
Ru búp bê ngủ Bán hàng Cho búp bê ăn, uống Tắm cho bé Ru bé ngủ 

GÓC VẬN 

ĐỘNG 

Bò trong đường hẹp, 

kéo xe 
Bò thẳng hướng Kéo xe, bắt bóng Kéo xe, nu na nu nống Kéo xe 

HOẠT ĐỘNG 

 CHIỀU 

 

Đọc thơ: 

Bạn mới 
Chơi trò chơi: 

Bàn tay 
Hát:  

Búp bê 
Đọc các bài ca dao, 

đồng dao, hát 

Đọc chuyện:  

Lớp học 
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CHỦ ĐỀ: BÉ YÊU CÔ, YÊU BẠN 

Chủ đề nhánh: Các cô các bác trong trường bé  

Thời gian: 1 tuần (Từ 30/09/2024 đến 04/10/2024) 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ 2:  

30/09/2024 

THỨ 3:  

01/10/2024 

THỨ 4:  

02/10/2024 

THỨ 5: 

 03/10/2024 

THỨ 6:  

04/10/2024 

 

ĐÓN TRẺ 

 

- Cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề, xem các tranh ảnh về cô và bạn 

- Trò chuyện với  trẻ về các cô và bé 

- Chơi tự do, chơi với đồ chơi, cô cùng chơi với trẻ 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Bài: Ồ sao bé không lắc: Tay – vai – bụng – lườn - chân 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

Quan sát công việc của 

chú bảo vệ 

- TCVĐ: Ai nhanh 

hơn 

Quan sát công việc của 

cô phục vụ 

- TCVĐ: Về đúng 

nhóm 

Quan sát công việc của 

chú bảo vệ 

- TCVĐ: Ai nhanh 

hơn 

Quan sát công việc của 

cô phục vụ 

- TCVĐ: Về đúng nhóm 

Quan sát công việc 

của chú bảo vệ 

- TCVĐ: Ai nhanh 

hơn 

HOẠT ĐỘNG  

CÓ CHỦ ĐÍCH 

 GDAN: 

- Biểu diễn văn nghệ 

 

KỂ CHUYỆN  

Lớp học của mèo con 

(Lần 2) 

TẠO HÌNH 

Tập di màu  

NHẬN BIẾT TẠP 

NÓI:  Trò chuyện về 

công việc của bác bảo 

vệ 

NHẬN BIẾT PHÂN 

BIỆT 

Nhận biết to nhỏ 

 

VẬN ĐỘNG  

- BTPTC: Ồ sao bé 

không lắc 

- VĐCB: Bò thẳng 

hướng có mang vật 

trên lưng 

- TCVĐ: Con bọ dừa 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI 

GÓC TẠO 

HÌNH  

Xếp cái bàn Xâu hoa Xâu vòng hoa Xếp cái nhà Xếp bàn ghế 

GÓC ÂM 

NHẠC  

 Hát các bài hát: Búp 

bê, đi nhà trẻ 

Hát theo cô, vỗ tay 

theo bài hát 

Nặn cái bánh Hát theo cô, vỗ tay 

theo bài hát 

GÓC HỌC 

TẬP 

Xem tranh, album Ghép tranh So  hình Xem album, xem tranh Xem tranh 

GÓC PHÂN 

VAI 

Chơi với búp bê Cho búp bê ngủ Cho búp bê ăn, uống Bán hàng Nấu ăn 

GÓC VẬN 

ĐỘNG 

Mèo và chim sẻ, kéo xe Nu na nu nống Mèo và chim sẻ, kéo 

xe 

Kéo xe, bò trong đường 

hẹp 

Chim mẹ chim con 

HOẠT ĐỘNG 

 CHIỀU 

Đọc thơ: 

Trường của bé 

Chơi trò chơi: Trời 

tối, trời sáng 

Hát:  
Đi nhà trẻ 

Đọc các bài ca dao, đồng 

dao, hát 

Đọc chuyện:  

Bạn mới 
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Ngày 23 tháng 8 năm 2024 

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN 

 

 

 

 

 

                                

 

ĐẶNG THỊ THU 

 

 

Ngày  24  tháng 8 năm 2024 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG KÝ DUYỆT 

 

  

 
 

 

 

 


		2024-08-26T09:28:04+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Thị Nga<ngant.gd@binhduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




